[bookmark: _GoBack]A. GIỚI THIỆU LUẬN ÁN

                                                          MỞ ĐẦU
    Tính cấp thiết: Đào tạo VĐV thể thao thành tích cao bắt đầu từ công tác đào tạo tài năng trẻ là một quy luật tất yếu và khách quan. Song để đảm bảo cho công tác đào tạo phát triển đúng hướng, nâng cao được thành tích thể thao, đòi hỏi các nhà chuyên môn và những người làm công tác quản lý cần có sự đầu tư đúng mức, đảm bảo tính khoa học và sự quản lý thống nhất trong suốt quá trình đào tạo.
Trong những năm qua, dưới quan tâm sự chỉ đạo của Bộ VH,TT&DL, Tổng cục TDTT sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Hải Dương, thành tích thể thao của tỉnh được phát triển mạnh ở các môn như: Bóng bàn, Bắn súng, Điền kinh, Cử tạ, Đua thuyền, Pencaksilat... và một số môn thể thao mới phát triển khác. Lực lượng VĐV thể thao của tỉnh dần được nâng lên cả số lượng và chất lượng. Tại các giải trẻ và các giải vô địch toàn quốc, nhiều VĐV đã giành được huy chương và đạt đẳng cấp quốc gia. Tuy nhiên, ngoài những kết quả trên, hiệu quả công tác đào tạo VĐV các tuyến của tỉnh vẫn còn thấp, lực lượng VĐV trẻ  còn mỏng và thiếu hụt... với nhiều nguyên nhân  về thực tế tâm lý của VĐV lo lắng ổn định cuộc sống tương lai sau này cũng như so sánh quyền lợi giữa các địa phương và các ngành nghề khác trong xã hội hiên nay khiến nhiều VĐV không thực sự tập trung tập luyện, nhiều VĐV bỏ đi làm cho doanh nghiệp, công ty hoặc xuất khẩu lao động đi nước ngoài để ổn định cuộc sống dẫn đến nhiều môn thể thao mũi nhọn của tỉnh bị thiếu hụt lực lượng VĐV, thành tích thi đấu bị giảm sút, không ổn định, lực lượng kế cận chưa đáp ứng được nhiệm vụ, một số đội tuyển nhiều năm không đạt chỉ tiêu thành tích đề ra...Việc nghiên cứu về thể thao thành tích cao đã được một số tác giả quan tâm, tuy nhiên, chưa có tác giả nào quan tâm nghiên cứu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác quản lý nhà nước TDTT trên địa bàn tỉnh Hải Dương, đặc biệt là công tác tìm kiếm các giải pháp quản lý VĐV thích hợp, có tính khả thi và có đầy đủ cơ sở khoa học trong công tác quản lý, đào tạo tài năng trẻ để cung cấp lực lượng vận động viên kế cận trực tiếp cho đội tuyển tỉnh làm nhiệm vụ thi đấu quốc gia và cung cấp cho đội tuyển quốc gia làm nhiệm vụ quốc tế là một vấn đề cốt lõi trong việc nâng cao chất lượng đào tạo VĐV hiện nay.  Xuất phát từ những lý do trên, chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: “Lựa chọn giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý vận động viên tại Trung tâm đào tao huấn luyện thể thao tỉnh Hải Dương”.
Mục đích nghiên cứu: 
Thông qua phân tích những quan điểm về thể thao thành tích cao của Đảng, Nhà nước, Ngành TDTT và thực trạng  tại tỉnh Hải Dương, đề tài tiến hành xác định và kiểm nghiệm một số giải pháp quản lý nhằm nâng cao hiệu quả đào tạo VĐV thể thao tỉnh Hải Dương, phát huy tận dụng hết tiềm năng sẵn có về cơ chế chính sách, cơ sở vật chất, bộ máy tổ chức...của Ngành VHTT&DL Hải Dương và sự phối hợp của các Sở Ban ngành đoàn thể của tỉnh trong công tác đào tạo VĐV thể thao thành tích cao, tạo nguồn VĐV bổ sung kịp thời cho đội tuyển tỉnh làm nhiệm vụ thi đấu toàn quốc và cung cấp VĐV xuất sắc cho các đội tuyển Quốc gia.
Nhiệm vụ nghiên cứu:
Nhiệm vụ 1. Nghiên cứu đánh giá thực trạng công tác quản lý vận động viên tại trung tâm ĐTHLTT tỉnh Hải Dương
Nhiệm vụ 2. Nghiên cứu lựa chọn, tổ chức ứng dụng và đánh giá hiệu quả các giải pháp lựa chọn quản lý VĐV tại TTĐTHLTT tỉnh Hải Dương
                             NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN
Luận án đã hệ thống hóa và các quan điểm của Đảng và Nhà nước về công tác TDTT, quản lý VĐV và đặc biệt là thể thao thành tích cao, đánh giá hiệu quả công tác quản lý TDTT…
Đánh giá được thực trạng các giải pháp quản lý TDTT tại Trung tâm Đào tạo huấn luyện thể thao tỉnh Hải Dương, chỉ ra được các thuận lợi, khó khăn, hạn chế trong thực hiện các giải pháp…làm cơ sở lựa chọn các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý VĐV tại Trung tâm ĐTHLTT tỉnh Hải Dương
CẤU TRÚC CỦA LUẬN ÁN
Luận án gồm 150 trang A4: Gồm các phần: Mở đầu (07 trang); Chương 1 - Tổng quan vấn đề nghiên cứu (43 trang); Chương 2 - Phương pháp tổ chức nghiên cứu (6 trang); Chương 3 - Kết quả nghiên cứu và bàn luận (87 trang); Kết luận và kiến nghị (06 trang). Luận án sử dụng 57 tài liệu, trong đó có 50 tài liệu bằng tiếng Việt, 04 tài liệu bằng tiếng Nga, ngoài ra còn có 22 bảng số liệu, 04 sơ đồ, 92 biểu đồ và các phụ lục.

B. NỘI DUNG LUẬN ÁN
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

Chương 1 của luận án trình bày về các ván đề cụ thể sau: 
	1.1. Quan điểm của Đảng và Nhà nước về công tác thể dục thể thao

	1.2. Cơ sở lý luận có liên quan đến công tác quản lý VĐV

	1.3. Quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về thể thao thành tích cao Việt Nam

	1.4. Quan điểm và các tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác quản lý

	1.5. Mô hình quản lý VĐV nước ngoài và Việt Nam

	1.6. Đặc điểm tình hình kinh tế - xã hội của Tỉnh Hải Dương

	1.7. Bộ máy tổ chức của Trung tâm đào tạo huấn luyện thể thao Hải Dương

	1.8. Các công trình nghiên cứu có liên quan


Quá trình nghiên cứu chương 1 của luận án đã hệ thống hóa và các quan điểm của Đảng và Nhà nước công tác huấn luyện TDTT nói chung và thể thao thành tích cao nói riêng; các quan điểm và tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác quản lý cũng như đặc điểm tình hình kinh tế, xã hội tỉnh Hải Dương và các công trình nghiên cứu có liên quan. Đây là những căn cứ lý luận cần thiết để tiến hành các bước nghiên cứu tiếp theo của đề tài.

                                                        CHƯƠNG 2 
PHƯƠNG PHÁP VÀ TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU

2.1. Phương pháp nghiên cứu
Quá trình nghiên cứu luận án sử dụng 5 phương pháp khoa học thường quy trong nghiên cứu khoa học TDTT gồm: Phương pháp phân tích và tổng hợp các tài liệu có liên quan; Phương pháp phỏng vấn; Phương pháp quan sát sư phạm; Phương pháp thực nghiệm sư phạm và Phương pháp toán học thống kê.
2.2. Tổ chức nghiên cứu
[bookmark: _Toc484772354][bookmark: _Toc499129140][bookmark: _Toc501391335][bookmark: _Toc530155675]2.2.1. Đối tượng nghiên cứu
Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý VĐV tại Trung tâm đào tạo và huấn luyện thể thao tỉnh Hải Dương.
[bookmark: _Toc530155676]2.2.2. Phạm vi nghiên cứu
Là HLV, VĐV các đội tuyển thể thao tỉnh Hải Dương tại TTĐTHL gồm tuyến 1,tuyến 2, tuyến 3 ... 
Khách thể nghiên cứu phỏng vấn xác định tiêu chí ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý VĐV số lượng là : là 68 người. gồm 16 chuyên gia, các nhà khoa học và các cán bộ quản lý của tỉnh, của sở VHTTDL
Phỏng vấn lựa chọn giải pháp quản lý sau khi xác định  tiêu chí  là 83 người gồm các chuyên gia, cán bộ quản lý các phòng của sở VHTT&DL, của trung tâm, HLV có kinh nghiệm  trực tiếp huấn luyện VĐV và đại diện phụ huynh. - Khảo sát tính khả thi và thực tiễn của các giải pháp. Gồm: 42 người là các nhà khoa học , cán bộ quản lý, HLV, phụ huynh và VĐV đẳng cấp: kiện tướng quốc gia
Tổ chức hội thảo với 30 nhà quản lý, đại diện sở, ngành và các chuyên gia.HLV và một số VĐV kiện tướng cấp I quốc gia.
[bookmark: _Toc530155677]2.2.3. Địa điểm nghiên cứu
Trường Đại học TDTT Bắc Ninh
Trung tâm đào tạo, huấn luyện thể thao tỉnh Hải Dương.
 Sở VHTT&DL Hải Dương.
[bookmark: _Toc484772355][bookmark: _Toc499129141][bookmark: _Toc501391336][bookmark: _Toc530155678]2.2.4. Các cơ quan phối hợp nghiên cứu
Tổng cục TDTT, Viện khoa học TDTT Việt Nam. 
Trường Đại học TDTT Bắc Ninh,Trường Đại họcSư phạm TDTT Hà Nội.
 Các Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia: Hà Nội, Đà Nẵng
 Trung tâm Huấn luyện thể thao các tỉnh Đồng bằng sông Hồng. Nam định,Hà Nam,Thái Bình,Quảng Ninh....
[bookmark: _Toc484772356][bookmark: _Toc499129142][bookmark: _Toc501391337][bookmark: _Toc530155679]   2.2.5. Thời gian kế hoạch nghiên cứu
Căn cứ đề cương nghiên cứu đã được thông qua tại Hội đồng, trên cơ sở kế hoạch nghiên cứu tổng thể xây dựng theo từng giai đoạn của quá trình nghiên cứu: chuẩn bị, cơ bản, kết thúc.đã được Hội đồng phê duyệt.
 Trên cơ sở đó, chúng tôi tiến hành xây dựng kế hoạch ngiên cứu chi tiết cho từng giai đoan từ 2014 đến 2017.

  CHƯƠNG 3
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN
3.1. Nghiên cứu thực trạng công tác quản lý VĐV tại Trung tâm ĐTHL thê thao tỉnh Hải Dương
3.1.1 Lựa chọn nội dung và các tiêu chí phản ảnh hiệu quả quản lý vận động viên tại TTĐTHLTT tỉnh Hải Dương
Tác giả đã đề xuất  xác định 49 tiêu chí tác động ảnh hưởng đén hiệu quả quản lý VĐV tại Trung tâm và tiến hành phỏng vấn để lựa chọn các tiêu chí  .Đối tượng phỏng vấn là các chuyên gia, cán bộ quản lý, HLV, VĐV đạt đẳng cấp và một số phụ huynh VĐV, 
   Với thang điểm đánh giá như sau:
        Rất cần thiết 3 điểm; cần thiết 2 điểm; bình thường 1 điểm; chưa cần thiết 0 điểm. Phỏng vấn: Số lượng là 68 người gồm: 5 chuyên gia, 21 cán bộ quản lý cấp sở, các phòng của sở VHTT&DL, của trung tâm, 42 HLV có kinh nghiệm huấn luyện VĐV và đại diện Phụ huynh.   
      Để những tiêu chí có thể  lựa chọn áp dụng tnhằm nâng cao hiệu chất lượng quản lý VĐV, luận án đã loại bỏ các tiêu chí có điểm trung bình thấp dưới 2.0 điểm .Kết quả  đã lựa chọn được  43/49 tiêu chí  của 08 giải pháp  với  điểm trên 2.0.
Nội dung, kết quả phỏng vấn : Bảng 3.1
1
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Từ kết quả phỏng vấn bảng 3.1 tác giả nghiên cứu các nội dung sau
 3.1.2.Nghiên cứu thực trạng các giải pháp quản lý VĐV tại TT ĐTHLTT
  3.12 1:  Công tác chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND về công tác đào tạo VĐV thể thao tỉnh Hải Dương  : Có sự quan tâm của tỉnh ủy UBND tỉnh đối với công tác đào tạo VĐV , ngành TDTT đã xác định đây là một nhiệm vụ chiến lược.. Trong quá trình thực hiện đã phối hợp với  các cấp, các ngành  xây dựng chiến lược,đề án, kế hoạch thực hiện và có các giải pháp quản lý VĐV tại trung tâm.
Hạn chế : Một số sở ,ngành trong tỉnh trong tỉnh chưa thực sự quan tâm vì vậy thành tích thể thao một số môn thể thao mũi nhọn chưa có tính bền vững, chưa ổn định, quản lý nhà nước về thể thao thành tích cao chậm đổi mới, chưa xác định  tầm quan trọng của  TTTTC góp phần vào phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. 
    Nhận thức của một số cán bộ quản lý, HLV đôi khi còn biểu hiện lệch lạc, chưa chú trọng và quan tâm thường xuyên công tác giáo dục phát triển toàn diện cho VĐV đặc biệt là công tác giáo dục ý thức, đạo đức trách nhiệm cho VĐV....
   Nhận xét : Công tác quản lý VĐV  được  hiệu quả hơn cần phải cần có sự chỉ đạo thống nhất của các cấp ủy Đảng,chính quyền và có quy hoạch tổng thẻ ,đề án theo từng giai đoạn, sự phối kết hợp chặt chẽ của các sở  ban,ngành đoàn thể của tỉnh và nhận thức của đội ngũ cán bộ ,HLV .
3.1.2.2.Thực trạng về hệ thống tổ chức số lượng CB HLV tại trung tâm
Số lượng cán bộ HLV các năm 2014, 2015 đã có sự bổ sung, tuyển dụng thêm, nhưng  số lượng không nhiều vì vậy chỉ tiêu biên chế HLV của Trung tâm rất hạn chế. lực lượng cán bộ quản lý, cán bộ HLV... làm  công tác huấn luyện  còn yếu và còn thiếu. Mặt khác, số cán bộ HLV có trình độ trên Đại học còn ít vì vậy đã ảnh hưởng đến công tác NCKH ,quản lý, đào tạo huấn luyện VĐV các môn thể thao tại trung tâm.  
3.1.2.3.Quy trình quản lý đào tạo VĐV tại Trung tâm ĐTHL thể thao tỉnh.

   Quy trình quản lý đào tạo VĐV thể thao tại trung tâm được chia thành 03 tuyến : tuyến đội tuyển,tuyến năng khiếu ( luân huấn và tuyến nghiệp dư cơ sở.Hướng công tác đào tạo VĐV vào hệ thống từ cơ sở, huyện đến tỉnh,  , 
Nhận xét ; Quy trình quản lý VĐV tại trung tâm tuy đã có sự cải tiến song đôi khi chưa được thường xuyên liên tục, sâu sát vì vậy đã ảnh hưởng một phần đên hiệu quả quản lý VĐV taị trung tâm , hiện nay mới chỉ chủ yếu tập trung vào các môn mũi nhọn truyền thống của tỉnh và các môn thể thao cá nhân có khả năng đạt thành tích cao và  hạn chế về cscv tập luyện quản lý các lớp nhiệp dư cơ sở.

[bookmark: _Toc484772367][bookmark: _Toc499129152][bookmark: _Toc501391345][bookmark: _Toc530155688]3.1.2.4.Thực trạng công tác tuyển chọn đào tạo VĐV thể thao các môn thể thao trọng điểm 
-  Tuyển chọn VĐV ban  đầu qua các kỳ kiểm tra  các lớp nghiệp dư cơ sở, quy mô tuyển chọn có thể  cá  biệt  hoặc sơ  tuyển theo từng đợt, từng môn, có thể thành lập hội đồng cùng xét tuyển nhiều môn và chia ra nhiều nhóm.
- Tiêu chuẩn tuyển chọn: Căn cứ vào đặc điểm cụ thể từng môn xây dựng hệ thống test và tiêu chuẩn tuyển chọn riêng. công tác tuyển chọn VĐV được căn cứ vào một số tiêu chí cơ bản sau : lý lịch gia đình. đặc điểm cá nhân: ,thể hình, chức năng hệ thần kinh, tố chất thể lực (nhanh mạnh bền khéo dẻo...) khả năng chịu lượng vận động, hệ thống tim mạch, phẩm chất đạo đức, ý chí ,kiến thức xã hội...
Hạn chế :Việc ứng dụng KHKT vào công tác tuyển chọn chưa nhiều vì trang thiết bị hiện đại còn thiếu và hạn chế vì vậy đã bỏ sót nhân tài của một số môn ..
Thực trạng kế hoạch đào tạo VĐV và thi đấu giải toàn quốc 
- Ưu điểm :Hàng năm căn cứ chỉ tiêu của tỉnh giao cho các môn thể thao trọng điểm,mũi nhọn  làm cơ sở xây dựng kế hoạch  đào tạo và thi đấu trình trước hội đồng Sở (xác định số lượng VĐV, chỉ tiêu thành tích ), căn cứ  ngân sách được cấp hàng năm xây dựng các phương án dã ngoại, tham gia các giải toàn quốc
- Hạn chế  : Công tác xây dựng kế hoạch giáo án huấn luyện của một số HLV còn hình thức, sơ sài, chưa bám sát các nhiệm vụ trọng tâm và xác định “điểm rơi” tại các giải thi đấu cơ bản ( Vô địch ) toàn quốc cũng như chu kỳ đại hội TDTT.đồng thời số lượt các đội được đi thi đấu cọ sát cũng hạn chế Vì vậy đã ảnh hưởng đến trình độ và thành tích của VĐV. Bảng 3.4
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3.1.2.5 Thực trạng cơ sở vật chất, kinh phí  phục vụ công tác đào tạo VĐV tại Trung tâm ĐTHL thể thao.  Điều kiện sân bãi ,CSVC để  đào tạo VĐV các môn thể thao còn thiếu nhiều so với nhu cầu tập luyện, hầu hết các công trình thể thao xây dựng chưa hoàn thiện và  một số sân bãi xuống cấp  chưa có điều kiện sửa chữa, nhà thi đấu TDTT tỉnh đã thực hiện cơ chế hoạch toán lấy thu bù chi để  hoạt động nên đã ảnh hưởng tới thời gian tập luyện của các đội. Đường chạy của SVĐ  trung tâm  chưa được hoàn thiện. Việc xây dựng, nâng cấp sửa chữa, quản lý, sử dụng khai thác các cơ sở vật chất kỹ thuật TDTT chưa hiệu quả.
 Thực trạng kinh phí đào tạo VĐV  Kinh phí đào tạo chủ yếu dựa vào nguồn ngân sách Nhà nước, chưa huy động được nhiều nguồn kinh phí hỗ trợ cho công tác đào tạo VĐV thể thao.và chưa có giải pháp điều chỉnh,cân đối kinh phí các nguồn tài trợ hợp lý để khuyến khích động viên VĐV
  Nguyên nhân chủ yếu do công tác khai thác ,huy động các tiềm năng và nguồn lực xã hội chưa nhiều cho công tác đào tạo VĐV  
Thực trạng công tác ứng dụng khoa học kỹ thuật vào  quản lý VĐV
  Thực tế cho thấy cơ sở trang thiệt bi máy móc hiện đại ứng dụng vào công tác tuyển chọn VĐV cũng như áp dụng  phương pháp huấn luyện mới và áp dụng phương tiện hiện đại vào huấn luyện của HLV còn hạn chế  dẫn đến chất lượng huấn luyện VĐV chưa cao...
3.12.6  Công tác quản lý con người , giáo dục đạo đức tư tưởng , tổ chức học văn hóa cho VĐV 
Mặt trái cơ chế thị trường đã ảnh hưởng tới các vận động viên thể thao của tỉnh Hải Dương  Các VĐV lo lắng  ổn định cuộc sống tương lai sau này và so sánh quyền lơi với các địa phương ,ngành nghề khác vì vậy một số VĐV nòng cốt  đã vi phạm quy chế quản lý như  bỏ tập luyện, bỏ đội đi đầu quân cho các đơn vị, địa phương khác hoặc đơn phương phá hợp đồng đào tạo  mong muốn ổn định cuộc sống , đi lam việc khác  dẫn đến nhiều môn thể thao mũi nhọn bị thiếu hụt lực lượng VĐV  dẫn đén thành tích thi đấu không ổn định một số đội tuyển nhiều năm không đạt chỉ tiêu thành tích đề ra....đồng thời tỉnh Hải Dương chưa có những cơ chế, chính sách, chế độ đãi ngộ kịp thời để động viên khen thưởng và giải quyết đầu ra cho VĐV. .. vì vậy đã ảnh hưởng đến chất lượng  đào tạo và thành tích thi đấu của vận động viên .
3.1.2.7Thực trạng thực hiện chế độ ưu đãi: Giai đoạn 2012- 2015 tỉnh Hải Dương đã có một số chế độ chính sách đặc thù đối với VĐV thể thao, song các cấp và các sở ban nghành của tỉnh chưa có kế hoạch phối hợp một cách đồng bộ và chưa có cơ chế cụ thể để động viên, khuyến khích các VĐV tích cực tập luyện. Đặc biệt về chế độ dinh dưỡng ,chế độ đãi ngộ đối với VĐV xuất sắc chưa được quan tâm. Đồng thời công tác giải quyết đầu ra( việc làm) cho các VĐV sau khi kết thúc làm nhiệm vụ thi đấu còn hạn chế.Vì vậy, đã ảnh hưởng, tác động đến tư tưởng của VĐV dãn đến nhiều VĐV vi phạm quy chế quản lý, thiếu ý thức, tinh thần tập luyện. Thành tích thi đấu của một số môn thể thao mũi nhọn bị giảm sút, thiếu hụt lực lượng VĐV nòng cốt. Một số đội tuyển nhiều năm không đạt thành tích đề ra...
3.1.2.8 Thực trạng áp dụng giải pháp quản lý mềm
Hằng năm trung tâm đã phát động các phong trào thi đua góp phần thực hiên các nhiệm vụ chuyên môn được giao, Song thời gian qua việc tổng kết đánh giá sau các đợt phát động thi đua để động viên khen thưởng cho các tập thể ,cá nhân  và nhắc nhở, kỷ luật các tập thể chưa kịp thời  vì vậy hiệu quả chưa cao.
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BÀN LUẬN


Thuận lợi : Tỉnh ủy, HĐND, UBND và các ban, ngành của tỉnh  đều quan tâm đến công tác đào tạo VĐV thể thao  của tỉnh, minh chứng cho thấy qua các  chủ trương ,NQ ,đề án của tỉnh chỉ đạo ngành VHTTDL về công tác đào tạo VĐV TTTTC đây là điều kiện thuận lợi cơ bản cho thể thao Hải Dương.Ngoài các môn thể thao truyền thống của tỉnh, kế hoạch phát triển một số môn thể thao mới bước đầu đã thể hiện sự lựa chọn  phù hợp với đặc điểm của con người địa phương.
Khó khăn, hạn chế:  - Cán bộ, HLV  làm công tác đào tạo VĐV còn thiếu   HLV chỉ là cán bộ hợp đồng. và không có chuyên ngành ví dụ: HLV Bắn súng chuyển sang huấn luyện môn Bắn cung... Chế độ dinh dưỡng cho VĐV còn thấp chưa đủ bù đắp năng lượng cho VĐV tập luyện, chế độ khen thưởng cho VĐV chưa kịp thời. Tư tưởng các VĐV không ổn định  đặc biệt là công ăn việc làm sau khi không còn làm nhiệm vụ thi đấu .Cơ sở vật chất, sân bãi. còn thiếu thốn, xuống cấp, lạc hậu và kinh phí đào tạo còn hạn chế cũng như chưa huy động tối đa các nguồn tài trợ cho công tác đào tạo VĐV
3.2. Lựa chọn và đánh giá ứng dụng hiệu quả các giải pháp quản lý VĐV tại Trung tâm ĐTHL thể thao
3.2.1.Cơ sở lý luận,thực tiễn và nguyên tắc để lựa chọn xây dựng giải pháp.     3.2.1.1 Cơ sở lý luận : Căn cứ vào quan điểm của Đảng và Nhà nước về mục tiêu xây dựng và phát triển con người toàn diện, có sức khoẻ đạo đức, có tri thức khoa học và có tư duy sáng tạo  ... căn cứ các Nghị quyết củaĐảng chính sách  nhà nước về phát triển sự nghiệp TDTT và  nhiệm vụ đào tạo VĐV thể thao thành tích cao trong thời đổi mới hội nhập hiện nay
3.2 1.2. Cơ sở thực tiễn: Công tác quản lý VĐV thời gian qua tại trung tâm đã  có  kết quả nhất định song còn nhiều thiếu sót, hạn chế, một số giải pháp cơ bản có tính đột phá, đặc thù chưa phat huy đồng bộ ,chưa phát huy hết tiềm năng, tiềm lực của xã hội vào công tác đào tạo VĐV. Vì vậy,việc nghiên cứu, xác định và áp dụng một số giải pháp quản lý có tính trọng tâm, nòng cốt, khoa học, hợp lý có tính đặc thù để khắc phục những tồn tại, hạn chế  nâng cao hiệu quả đào tạo VĐV phù hợp với điều kiện  kinh tế - xã hội của tỉnh là rất cần thiết
3.2 1 3 Các nguyên tắc để lựa chọn và xây dựng giải pháp : Lựa chọn căn cứ vào mấy nguyên tắc sau ; Tính tổng thể, toàn diện, tính thực tiễn, tính khả thi, tính hợp lý, tính đa dạng và đồng bộ.
  3.2.2 Lựa chọn và xây dựng  giải pháp

  Trên cơ sở lý luận và thực tiễn trên tác giả đã phỏng vấn , khảo sát các yếu tố trong các giaỉ pháp quản lý ảnh hưởng hiệu quả quản lý VĐV tại trung tâm như sau : Số lượng 83 người gồm : 06 chuyên gia, 20 nhà quản lý, 57 HLV các môn thể thao, đại diện phụ huynh VĐV của TTĐTHL thể thao với thang điểm : Ưu tiên 1: 03 điểm. Ưu tiên 2: 2 điểm. Ưu tiên 3: 01 điểm .Kết quả ở bảng 3.7
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Để minh chứng các giải pháp trên được lựa chọn là khách quan và có tính khả thi, tác giả tiếp tục phỏng vấn các chuyên gia, nhà quản lý, HLV, phụ huynh VĐV về tính khả thi và thực tiễn của các giải pháp  Số lượng khảo sát phỏng vấn : 42 ngườivới thang điểm : Mức điểm rất khả thi: 2 điểm Mức khả thi :1điểm Mức kém khả thi: 0 điểm Bảng 3.9 ( Xác định giá trị các giải pháp bằng cách tính tỷ lệ % tương ứng với các câu trả lời của các giải pháp ) 

[image: ]

	Kết quả ở bảng 3.7, và bảng 3.9  cho thấy trong số  giải pháp đề tài phỏng  vấn lựa chọn thì có số ý kiến tập trung lựa chọn ở mức độ ưu tiên 1, ưu tiên 2 chiếm tỷ lệ trên 80% và kết quả 70 % các giải pháp lựa chọn tại hội thảo.Tác giả kết hợp với  phiếu khảo sát tính khả thi có kết quả  tỷ lệ 80% trở lên có tính tập trung cao .
   Qua tổng hợp kết quả  trên cho thấy sự tương đồng về ý kiến lựa chọn của  các nhà quản lý, chuyên gia cho thấy, nguyên nhân các giải pháp đề xuất đạt tỷ lệ cao là có sự nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền bằng các Chỉ thị, đề án, kế hoạch... đồng thời các giải pháp trên phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội và  nhiệm vụ và vai trò, vị trí của thể thao thành tích cao trong xã hội hiện nay
Tác giả đã lựa chọn được 08 giải pháp để ứng dụng nâng cao hiệu quả quản lý VĐV tại Trung tâm ĐTHL thể thao tỉnh Hải Dương gồm :

Giải pháp 1: Sự lãnh đạo, chỉ đạo của  tỉnh ủy UBND tỉnh về công tác đào tạo VĐV và  tuyên truyền nâng cao nhận thức trách nhiệm cho cán bộ HLV 
Giải pháp 2: Sắp xếp lại bộ máy tổ chức  cán bộ và chất lượng HLV
Giải pháp 3: Xác định môn thể thao mũi nhọn trọng điểm và đổi mới công tác tuyển chọn.
Giải pháp 4: Đổi mới, cải tiến kế hoạch chương trình huấn luyện, tham gia hợp lý các giải thể thao toàn quốc. 
Giải pháp 5 Cơ sở vật chất., kinh phí và sử dụng hợp lý các nguồn lực xã hội hoá ,công tác nghiên cứu khoa học. 
Giải pháp 6 Công tác quản lý, giáo dục con người VĐV. Tổ chức học văn hóa nâng cao nhân thức  làm cơ sở giải quyết đầu ra, việc làm cho VĐV
Giải pháp 7: Chế độ chính sách ưu đãi đặc thù cho VĐV, HLV
               Giải pháp 8: Các nội dung của giải pháp  quản lý mềm.
   3.2.3. Tổ chức thực hiện và đánh giá kết quả ứng dụng
     Tiến hành nghiên cứu và ứng dụng các giải pháp trên vào công tác quản lý VĐV từ  2015 đến 2017. Trong thời gian thực hiện tác giả đã tổ chức rút kinh nghiệm tìm ra những hạn chế của từng giải pháp để ứng dụng ngày một hiệu quả hơn.
  Do điều kiện thời gian hạn hẹp và các điều kiện ứng dụng còn hạn chế, cho nên tác giả chỉ trình bày một số tiêu chí giải pháp quản lýVĐV có tính đặc thù và một số giải pháp này có hiệu quả, tác dụng từng phần trong quá trình quản lý VĐV.
  3.2.3.1.Giải pháp 1: Tuyên truyền sự  lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng chính quyền về công tác đào tạo VĐV và giáo dục nâng cao nhận thức trách nhiệm cho cán bộ HLV,VĐV  
	Mục đích: Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của HLV, VĐV đối với vai trò,vị trí công tác đào tạo VĐV TTTTC và nhiệm vụ được giao để phấn đấu rèn luyện, thi đấu  đạt thành tích cao mang vinh quang về cho quê hương. Đây là giải pháp có vai trò quan trọng,chủ đạo trong các giải pháp quản lý nhăm nâng cao chất lượng quản lýVĐV.
Tổ chức thực hiện Công tác tuyên truyền, giáo dục bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng như: tổ chức các lớp sinh hoạt cho HLV, VĐV gắn việc phổ biến về các chế độ chính sách, luật pháp cuả  Đảng và Nhà nước về công tác TDTT , các Đề án, chế độ VĐV, HLV, quy chế quản lý VĐV cụ thể như: thông qua các tổ chức đoàn thể quần chúng (công đoàn, đoàn thanh niên) và trực tiếp là các buổi sinh 

hoạt  chi bộ đảng, trong các cuộc họp giao ban hàng tuần với các HLV, các buổi chào cờ, các đợt phát động thi đua và tổng kết các đội tuyển thể thao sau khi thi đấu các giải toàn quốc và quốc tế.nhằm giáo dục tư tưởng nâng cao nhận thức, trách nhiệm của HLV, VĐV về nhiệm vụ được giao để phấn đấu rèn luyện, thi đấu dành thành tích cao mang vinh quang về cho quê hương đất nước.
Trong 2 năm 2015 -2016  đã tổ chức được hơn 100 buổi tuyên tuyền cho gần 500 lượt cán bộ HLV ,VĐV học tập về các NQ của Đảng ,chính sách .pháp luật của nhà nước,của tỉnh về công tác TDTT trong toàn đơn vị.
Kết quả: Về nhận thức và tính tổ chức, kỷ luật của cán bộ HLV, VĐV được nâng lên, không có VĐV hoặc HLV nào vi phạm kỷ luật và luật pháp của Nhà nước. Ý thức trách nhiêm của cán bộ, HLV, VĐV được thể hiện qua từng hành động, việc làm cụ thể, trong thực hiện nhiệm vụ của các phòng, ban, đơn vị trung tâm, trong từng buổi tập của các VĐV, tạo được không khí đoàn kết, nhất trí cao và phong trào thi đua thống nhất mọii hành động, lòng tự hào truyền thống của đơn vị, 
       3.2.3.2 Giải pháp 2: Sắp xếp lại bộ máy tổ chức và chất lượng HLV
 Mục đích: Kiện toàn lại cơ cấu tổ chức và phân công hợp lý về cán bộ quản lý, phân công các HLV các môn thể thao một cách phù hợp với năng lực phẩm chất đạo đức và chuyên môn sâu.
 Thực hiện: Trong năm 2015 -2017 đã sắp sếp phân công lại 08 HLV cao tuổi kém nhiệt tình làm nhiệm vụ khác đồng thời chọn, cử phân công cho 35 HLV và hàng chục lượt cán bộ chuyên môn HLV đi tham gia các lớp bồi dưỡng về công tác huấn luyện do trung ương  tổ chức và 12 HLV học tập nâng cao trình độ chuyên môn như: Cao học…các lớp bồi dưỡng do ủy ban OLP và Trường ĐHTDTT Băc Ninh tổ chức..Phối hơp sở nôi vụ trinh UBND tinh xét tuyển dụng viên chức đặc cách cho 05 VĐV có nhiều thành tích xuất sắc đã tốt nghiệp ĐHTDTT  làm HLV các môn thể thao trọng điểm loại 1 loại 2 tại như Cử tạ, đấu kiếm, bắn cung, đua thuyền, Pencaksilat, bắn súng, ushu....
Kết quả ; Công tác quản lý kế hoạch đào tạo có hệ thống khoa học hơn và thực hiện các quy chế quan lý VĐV chặt chẽ hơn đã tạo được không khí thi đua trong tập luyện và sinh hoạt ngoài giờ của VĐV tốt hơn
3.2.3.3 Giải pháp 3: Xác định môn thể thao mũi nhọn trọng điểm và đổi mới công tác tuyển chọn.
Mục đích: Duy trì giữ vững thành tích của các môn thể thao truyền thống của tỉnh ,phát triển các môn thể thao mới phù hợp với truyền thống ,con người của tỉnh và theo xu thế phát triển chung trong toàn quốc, quốc tế, khu vực.Làm cơ sở vững chắc cho TTTTC tỉnh Hải Dương những năm tiếp theo đặc biệt là công tác chuẩn bị lực lượng VĐV chuẩn bị tham gia các kỳ Đại hội TDTT toàn quốc với mục tiêu quyết tâm xếp hạng trong top 10 tỉnh thành, ngành toàn quốc, tạo nguồn cung cấp VĐV cho đội tuyển quốc gia làm nhiệm vụ thi đấu quốc tế.
Tổ chức thực hiện: Căn cứ vào truyền thống, thành tích thế mạnh của các môn thể thao mũi nhọn tỉnh Hải Dương cũng như phát triển hội nhập với phong trào chung của nước ta và khu vực, đồng thời căn cứ vào tình hình kinh tế xã hội, địa lí và kết quả hội thảo, khảo sát lấy ý kiến của các nhà quản lí, chuyên gia, các HLV…chúng tôi đánh giá và lựa chọn các môn trọng điểm, để đầu tư kinh phí tránh dàn trải và lãng phí, không hiệu quả thực hiên QĐ 1998/QĐ UBND của UBND tỉnh  đó là “Lựa chọn các môn thể thao trọng điểm, các giải toàn quốc để tham dự phù hợp với truyền thống và thành tích đạt được hiện tại của các VĐV Hải Dương từ đó tập trung đầu tư cao cho các giải đấu trong  các năm 2015 - 2017 và là tiền đề quan trọng chuẩn bị tham dự Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VIII năm 2018”.
Kết quả   Bảng 3.10  Bảng 3.11
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     3.2.3.4. Giải pháp 4: Đổi mới, cải tiến kế hoạch chương trình huấn luyện, tham gia hợp lý các giải thể thao toàn quốc. 
Mục đích: Đảm bảo tính khoa học liên kết, hệ thống trong công tác đào tạo, huấn luyện VĐV đảm bảo những nguyên tắc chung trong công tác huấn luyện phù hợp với từng giai đoạn thi đấu trong năm và chu kỳ đại hội TDTT toàn quốc.
Đảm bảo các nguyên tắc, phương pháp huấn luyện đồng thời cải tiến, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào phương pháp huấn luyện
              Tổ chức thực hiện:
           Định hướng cho các bộ môn thể thao đổi mới công tác xây dựng kế hoạch huấn luyện vì quá trình đào tạo VĐV trẻ trong nhiều năm phải tuân theo những quy luật chung của giảng dạy và giáo dục, 
          Mời chuyên gia  tập huấn về công tác xây dựng kế hoạch, đảm bảo tính khoa học trong chương trình huấn luyện cho từng năm, từng tháng, hàng tuần và có kế hoạch định hướng phát triển thành tích thể thao(trạng thái sung sức thể thao) cho HLV từng môn thể thao đảm bảo tốt các nguyên tắc, phương pháp trong huấn luyện và cải tiến, ứng dụng các phương pháp huấn luyện mới cho HLV trong công tác dào tạo. xác định rõ và hợp lý giữa lượng vận động – quãng nghỉ, kết hợp tốt giữa tập luyện và thi đấu.
         Thống nhất cùng các HLV xác định rõ các giải tham gia thi đấu mục tiêu chính là giaỉ trẻ và giải vô địch quốc gia 
          Kết quả Kết quả thành tích ,số lượng chất lượng, VĐV đẳng cấp đạt được của từng môn tại các giải trong năm đã khẳng định hiệu quả của giải pháp này
                         Bảng 3.12.bảng 3.13
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3.2.3.5.Giải pháp 5:  Cơ sở vật chất. Kinh phí và sử dụng hợp lý các nguồn lực xã hội hoá ,Trang thiết bị phục vụ tập luyên và công tác NCKH
Mục đích: Phát huy mọi nguồn lực của toàn xã hội tham gia hoạt động TDTT, tranh thủ sự tài trợ ủng hộ của các doanh nghiệp cá nhân và quần chúng nhân dân về vật chất và tinh thần cho đào tạo VĐV thể thao . 
     Tổ chức thực hiện
- Động viên, liên kết với các Công ty, doanh nghiệp Trung ương, đia phương, tổ chức đoàn thể xã hội, cá nhân đầu tư, tài trợ cho công tác đào tạo 
   - Sử dụng hiệu quả kinh phí của nhà nước và nguồn tài trợ xã hội hóa như: Ưu tiên kinh phí tập huấn và tham dư các giải toàn quốc cho các môn thể thao trọng điểm loại 1 loại 2, phân loại các VĐV loại 1, loại 2, loại 3 của từng đội tuyển thể thao để được hưởng mức kinh phí bồi dưỡng bằng nguồn tài trợ theo hàng tháng,  hàng quý nhằm tạo sự cạnh tranh lành mạnh để phấn đấu giữa các VĐV nhóm loại 1, loại 2 trong mỗi đội.
      Kết quả: Có sự gia tăng của ngân sách Nhà nước và sự gia tăng  nguồn kinh phí tài trợ cho một số đôi thể thao giai đoạn 2015 -2017 từ đó số lượng các đội tuyển được tham dự thi đấu các giải toàn quốc có sự tăng trưởng đã góp phần nâng cao chất lượng đào tạo VĐV của trung tâm.  Bảng 3.14
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3.2.3.6. Giải pháp 6: Tăng cường công tác quản lý, giáo dục con người VĐV. Tổ chức học văn hóa nâng cao nhân thức  làm cơ sở giải quyết  việc làm cho VĐV
          Mục đích:  Nhằm tạo sự nhất trí cao về tư tưởng và nâng cao ý thực cho VĐV trong sinh hoạt và tập luyện, trong từng hành động lời nói, việc làm là cơ sở cho sự thống nhất về mục tiêu và hành động nhằm tạo ra sự chuyển biến tích cực về ý thức tư tưởng trong đội ngũ cán bộ, HLV, VĐV. đồng thời nhằm giáo dục tính chuyên nghiệp cho VĐV.
   - Nhằm hình thành nhân cách ,đạo đức phát triển VĐV thành con người toàn diện về đức, trí, thể, mỹ đồng thời làm cơ sở giải quyết việc làm (đầu ra) cho VĐV khi không còn làm nhiệm vụ thi đấu. Góp phần ổn định tư tưởng cho VĐV tập trung cho tập luyện nâng cao thành tích,làm cho VĐV khát khao cầu tiến bộ, xuất phát từ quyền lợi bản thân mà không phải từ áp lực bên ngoài khác (tính tự giác ))     
     Tổ chức thực hiện  
    Tổ chức kí kết hợp đồng đào tạo giữa trung tâm và VĐV có sự chứng kiến của phụ huynh, kí hợp đồng lao động với các VĐV đạt đẳng cấp quốc gia;
   Duy trì và tăng cường quản lý chặt chẽ sinh hoạt hàng ngày của VĐV theo quy chế nhằm giáo dục tính chuyên nghiệp cho VĐV,Đề ra các biện pháp phối hợp, nắm bắt kịp thời và phản ánh thông tin kết quả tu dưỡng và tập luyện với phụ huynh, gia đình VĐV về văn hóa và trình độ chuyên môn của VĐV.
 - Phối hợp với ngành GD&ĐT, các trường phổ thông  tạo điều kiện thuận lợi học văn hóa cho VĐV. Xây dựng kế hoạch huấn luyện có sự kết hợp hài hòa giữa học văn hóa và chuyên môn , đi thi đấu đảm bảo không để cho VĐV bị thất học và 100% VĐV thể thao đều được học văn hóa và tốt nghiệp THPT.
  Kết quả:
  - 100% các VĐV được ký hợp đồng đào tao với đơn vị có sự chứng kiến xác nhận, bảo lãnh của gia đình.
	- Các VĐV đạt đăng cấp ( cấp 1, KT)  đều được xét hưởng lương ,phụ cấp theo ngạch bậc HDV của Bộ tài chính quy định
	- Không có VĐV nào bỏ đội đi nơi khác, bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên hạn chế VĐV vi phạm quy chế quản lý trong tập luyện, sinh hoạt...
	- Thành tích thi đấu tại các giải toàn quốc được tăng trưởng Bầu chọn được  các VĐV tiêu biểu xuất sắc các môn thể thao trọng điểm của tỉnh- Đảng bộ Sở VHTTDL đã bồi dưỡng và kết nạp 06 VĐV đứng trong hàng ngũ Đảng cộng sản Việt Nam trong các năm 2015- 2017
3.2.3.7. Giải pháp 7:  Chế độ chính sách ưu đãi đặc thù cho VĐV, HLV
            Mục đích: Nhằm ổn định tư tưởng, nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm trong tập luyện và thi đấu. Phát huy mọi nguồn lực trong xã hội vào công tác đào tạo VĐV đảm bảo sự ổn định, bền vững cho TTTTC những năm tiếp theo
Tổ chức thực hiện  : 
            - .Xét tuyển, chọn cử các VĐV được đi học ĐH, cao đẳng TDTT chuyên ngành, bằng nhiều hình thức:như học tích luỹ, tập trung,tai chức....
 -VĐV được ưu tiên giải quyết việc làm (đầu ra) để ổn định cuộc sống sau khi không còn làm VĐV. Được hưởng chế độ dinh dưỡng  và chế độ thuốc tăng lực và thực phẩm chức năng. Được thưởng nóng tại chỗ khi đạt thành tích xuất sắc.Được xét ưu tiên làm viên chức, giáo viên thể chất các trường Phổ thông hoặc làm HDV TDTT tại quê hương VĐV sinh ra.
- Được vay vốn ưu đãi của Ngân hàng chính sách xã hội khi hết làm nhiệm vụ VĐV có nguyện vọng chuyển đổi cuộc sống sang ngành nghề khác và được ưu đãi mua đất hoặc căn hộ chung cư khi đạt thành tích xuất sắc tại các giải quốc tế Asiad, Seagames…Được xét hưởng lương,phụ cấp theo hệ  HDV khi đạt  cấp I, kiện tướng quốc gia và tăng lương theo quy định của nhà nước.
            Tiêu chí đánh giá : Mức thưởng khi đạt huy chương Vàng, Bạc, Đồng tại các giải thể thao toàn quốc và quốc tế được nâng lên .Thành tích thi đấu tại các giải vô địch quốc gia tăng lên. Số lượng VĐV đạt đẳng cấp Cấp I, KTQG tăng trưởng  .Số VĐV được cử đi học Đại học TDTT theo hệ tích lũy hoặc tập trung nhiều hơn .Số VĐV xuất sắc tốt nghiệp Đại học TDTT được ưu tiên xét tuyển làm viên chức( HLV ) ở một số môn trọng điểm nhiều hơn.
	Kết quả : Thông qua việc triển khai thực hiện nhóm giải pháp trên với các nội dung cụ thể thiết thực, đã góp phần ổn định tư tưởng cho VĐV thể  thao ,từ đó thành tích thi đấu đã đạt được những kết quả rõ nét. Nhận thức, ý thức tổ chức kỷ luật của cán bộ HLV,VĐV được nâng lên,  
                Kết quả :  Bảng 3.19 bảng 3.20 bảng 3.21
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Bảng 3 .21  Huy chương toàn quốc (Giải trẻ + giải vô địch, các giải trong hệ thống thi đấu quốc gia và các giải của Liên đoàn thể thao quốc gia tổ chức)
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3.2.3.8 Giải pháp 8 .Các nội dung của giải pháp  quản lý mềm
          Mục đích: -  Nhằm ổn định tư tưởng, nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm trong tập luyện và thi đấu, Góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tổ chức kỷ luật của  HLV, VĐV hạn chế VĐV vi phạm quy chế quản lý vi phạm kỷ luật
                         -  Phát huy mọi nguồn lực trong xã hội tạo sức mạnh đồng bộ vào   quản lý  VĐV đảm bảo sự ổn định, bền vững cho TTTTC những năm tiếp theo
          Nôi dung và tổ chức thực hiện
    Phát động các phong trào thi đua yêu nước trong từng giai đoạn, thời kì gắn vào dịp kỷ niệm các ngày lễ của đất nước nhằm Tạo không khí làm việc tích cực của các phòng ban và các bộ phận phục vụ trong đơn vị, động viên cán bộ HLV, VĐV hoàn thành tốt các nhiệm vụ , chỉ tiêu thành tích của từng đội  thể thao và của từng VĐV.       Tạo động lực cho sự phấn đấu, không khí phấn khởi trong tập luyện, làm cho VĐV thực sự phải có khát khao cầu tiến bộ xuất phát từ quyền lợi bản thân VĐV mà không phải từ áp lực hoặc từ tác động bên ngoài, Điển hình là phong trào thi đua của Đoàn thể thao Hải Dương hướng về ĐH TDTT toàn quốc lần thứ VIII năm 2018. … 
     Giám sát chặt chẽ việc chấp hành kỉ luật trong tập luyện, thi đấu thể thao. Làm cho VĐV luôn nâng cao ý thức tự giác, tích cực tập luyện trong và  ngoài giáo án (ngoại khóa) với việc tận dụng thời gian và mọi cơ sở vật chất sẵn có của đơn vị ở mọi lúc, mọi nơi.
     Giáo dục tinh thần đoàn kết, tinh thần tương thân, tương ái, giáo dục truyền thống của đơn vị. tạo ra sự chuyển biến tích cực về tư tưởng trong  đội ngũ cán bộ, HLV, VĐV  được xác định là một biện pháp quan trọng trong quản lý, huấn luyện và thi đấu thể thao. 
   Nắm bắt kịp thời và phản ánh thông tin kết quả rèn luyện , tu dưỡng và tập luyện với phụ huynh, gia đình VĐV trung tâm áp dụng bằng nhiều hình thức cách thức (Website, Gmail,...) và thông tin trực tiếp cho  gia đình VĐV từ đó tạo sức mạnh tổng hợp ,đồng bộ trong công tác quản lý giáo dục VĐV của Trung tâm.
  

 3.2.3 Bàn luận về tổ chức thực hiện và đánh giá hiệu quả các giải pháp
    Trong quá trình tổ chức nghiên cứu và ứng dụng các giải pháp trong luận án, chúng tôi đã xây dựng lộ trình ứng dụng giải pháp vào thực tế để điều chỉnh và đánh giá hiệu quả ứng dụng, ./Theo ý kiến đánh giá của một số nhà quản lý, các chuyên gia mà tác giả đã tham khảo đã  khẳng định đây là lộ trình khoa học, hợp lý, giúp luận án chủ động hơn trong quá trình áp dụng giải pháp và thu được hiệu quả. Đây cũng là một việc mới trong quá trình tổ chức ứng dụng giải pháp đã lựa chọn và đánh giá hiệu quả của luận án 
  Quá trình tổ chức ứng dụng giải pháp luận án đã quan tâm tới thời gian , địa điểm , đối tượng ứng dụng, của các giải pháp,và công tác kiểm tra đánh giá kết quả ứng dụng.. để thu được hiệu quả cao nhất. Bên cạnh việc chứng minh tính hiệu quả của các giảii pháp  đã xây dựng được xuất phát căn cứ từ điều kiện thực tế..Khi ứng dụng trong thực tiễn  đã tiến hành điều chỉnh những hạn chế phát sinh trong quá trình áp dựng với 43 tiêu chí của 8 giải pháp đã được các chuyên gia, các nhà quản lý có ý kiến lựa chọn chiếm tỷ lệ 80% trở lên, ở mức độ ưu tiên 1, ưu tiên 2,
     Để đánh giá hiệu quả của các giải pháp. đề tài đã ứng dụng 43 tiêu chí vào thực tiễn cụ thể sau :
+  Thực hiện triển khai sâu rộng các chỉ thị, nghị quyết của TW,Tỉnh ủy UBND về công tác đào tạo VĐV
+ Thực hiện quy hoạch TDTT tỉnh  của HĐND phê duyệt và đề án phát triển TTTTC theo đề án.
+ Triển khai chương trình hành động của tỉnh thực hiện NQ/O8 và đề án chuẩn bị lực lượng vận động viên tham gia các kỳ Đại hội TDTT toàn quốc của UBND tỉnh 
+ Có chế độ uu đãi đặc thù cho HLV VĐV thành tích cao.
+ Cơ cấu đủ số lượng HLV đảm bảo huấn luyện các môn
+ HLV có năng lực, trách nhiệm và nhiệt tình
+ Phân công nhiệm vụ phù hợp đối với HLV từng môn chuyên sâu và HLV thường xuyên cập nhập kiến thức mới
+  Về chế độ khen thưởng động viên, kỷ luật (đề bạt khen thưởng kỷ luật kịp thời đối với các HLV)
+ Duy trì các môn thể thao truyền thống mũi nhọn và xác định cụ thể các môn thể thao trọng điểm Olympic loại 1, loại 2 để đào tạo
+ Đổi mới công tác tuyển chọn VĐV
+ Xây dựng bảng điểm tuyển chọn theo hướng phát triển nâng cao
+ Tuyển chọn VĐV bằng nhiều hình thức, hàng năm hoặc đột xuất thông qua hệ thống các giải thể thao cấp tỉnh, cấp huyện (phối hợp ngành giáo dục thông qua các giải Hội khỏe phù đổng, giải học sinh các cấp)
+ Quy trình quản lý Huấn luyện, xây dựng kế hoạch đào tạo huấn luyện theo chu kỳ Đại hội toàn quốc, từng năm, tham dự các giải thể thao toàn quốc đảm bảo tính khoa học, liên kết, hệ thống.
+ Đánh giá kiểm tra chất lượng VĐV theo từng chu kỳ huấn luyện
+ Kế hoạch đào tạo đảm bảo các nguyên tắc huấn luyên có tính khoa học được hội đồng phê duyệt
+ Xây dựng kế hoạch huấn luyện hợp lý giữa tập luyện và học văn hóa cho VĐV
+ Thuê chuyên gia trong nước và nước ngoài huấn luyện một số môn thể thao trọng điểm.
+ Quan hệ với các liên đoàn thể thao, Trung tâm huấn luyện quốc gia, các địa phương khác để gửi đào tạo VĐV 
+ Có hệ thống nhà tập luyện đa năng, các phòng tập chuyên môn của từng môn chuyên sâu
+ Có trang bị máy móc cho việc kiểm tra tiêu chuẩn y sinh học cho VĐV và thiết bị ngiên cứu khoa học.
+ Cơ cấu phân bổ nguồn kinh phí hợp lý, trọng tâm trọng điểm cho các môn thể thao mũi nhọn và các môn trọng điểm
+ Sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí  và nguồn xã hội hóa một cách hợp lý, có tính khuyến khích động viên VĐV tập luyện, phấn đấu
+ Tích cực khai thác nguồn tài trợ bằng nhiều hình thức như: Ký hợp đồng đào tạo, làm thuơng hiệu các doanh nghiệp
+ Công tác giáo dục đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật cho VĐV.
+ Ký hợp đồng đào tạo với VĐV khi được tập trung đào tạo có sự giám sát của gia đình
+Ký hợp đồng lao động với VĐV khi đạt đẳng cấp 1 quốc gia và chuyển hệ số lương kịp thời khi đạt kiện tướng
+ Giáo dục Ý thức tổ chức kỷ luật của VĐV trong tập luyện ,sinh hoạt
+ Động viên VĐV thực hiện hết giáo án từng buổi tập của HLV
+ Xây dựng nội quy, quy chế quản lý VĐV tại trung tâm
+ Có sự phối hợp chặt chẽ với sở GD&ĐT, các nhà trường phổ thông trên địa bàn tổ chức tốt học văn hóa của VĐV
+ Có trường hệ bổ túc văn hóa , THPT do sở VHTTDL quản lý
+ Đảm bảo 100% VĐV không bị thất học và được tốt nghiệp PTTH làm cơ sở giải quyết việc làm cho VĐV
+ VĐV học văn hóa được miễn học phí và các môn phụ.
+ Áp dụng chế độ khen thưởng kịp thời và thưởng tại chỗ ( thưởng nóng ) cho VĐV đạt HCV
+ VĐV được đi học cao đẳng, chuyên ngành theo các hình thức khác nhau (tập trung, tích lũy...)
+ Đảm bảo chế độ dinh dưỡng  trang thiệt bị,thực phâm chức năng cho các môn thể thao đặc thù.
+ Huy động nhiều nguồn lực kinh phí (xã hội hóa) Sử dụng kinh phí XHH hiệu quả hỗ trợ thêm dinh dưỡng cho VĐV tư chất “đặc biệt’’ trong tập luyện, thi đấu và khen thưởng.
+ VĐV tiêu biểu xuất sắc được xét tuyển viên chức làm HLV khi tốt nghiệp Đại học TDTT chuyên ngành
+ Xác định tinh thần phục vụ VĐV là nhiệm vụ trọng tâm (ăn, nghỉ, sinh hoạt) của  toàn bộ máy các phòng ban Trung tâm
+ Phòng tổ chức hành chính quản lý tốt sinh hoạt khu vực ký túc xá, phòng sinh hoạt ngoài giờ cho VĐV  (phòng  xem TV. đọc báo….)
+ Bộ phận quản lý phục vụ đảm bảo chế độ dinh dưỡng hàng ngày cho VĐV từng bữa ăn.
+ Trạm y tế đánh giá, kiểm tra các chỉ số y sinh học theo chu kỳ huấn luyện, đảm bảo tốt khám chữa bệnh cho VĐV
+ Phát động các phong trào thi đua và khơi dậy truyền thống tự hào thành tích của đơn vị
+ Lập trang website để thông tin rộng rãi kết quả học tập thi đấu của VĐV và phối hợp chặt chẽ với gia đình VĐV để  quản lý theo dõi, động viên.
Sau hơn 02 năm ứng dụng tại Trung tâm ĐTHL thể thao đề tài đã xác định được hiệu quả của các giải pháp quản lý, các tiêu chí đánh giá đều có sự thay đổi rõ nét sau khi ứng dụng và kiểm chứng  có hướng tích cực tiến bộ. Kết quả được thể hiện về ý thức tổ chức kỷ luật của HLV, VĐV, hạn chế thấp nhất các VĐV vi phạm quy chế quản lý, không có 1 VĐV nào bỏ đội tuyển và bị vi phạm kỷ luật từ mức khiển trách trở lên, đạt nhiều thành tích thi đấu tại các giải thể thao toàn quốc. VĐV cấp 1, kiện tướng quốc gia được tăng trưởng, cung cấp nhiều VĐV xuất sắc cho đội tuyển quốc gia làm nhiệm vụ quốc tế... kết quả trên khẳng định ứng dụng giải pháp quản lý đã tác động và là nguyên nhân của kết quả thành tích tại trung tâm trong thời gian qua.
       Những kết quả nghiên cứu ở mục 3.2 của luận án đi đến một số kết luận sơ bộ dưới đây: 
   Việc lựa chọn và ứng dụng các giải pháp quản lý VĐV để nâng cao hiệu quả quản lý VĐV cần tuân thủ các nguyên tắc như sau: 
 - Tính tổng thể, toàn diện cần thể hiện được đầy đủ các mặt lý luận và thực tiễn, toàn diện và cá biệt và tổng thể của các giải pháp quản lý VĐV trong đó  đảm bảo quy trình quản lý chặt chẽ theo một chu kỳ khép kín nên không có giải pháp nào đơn lẻ có kết quả cao mà phải có tác động phối hợp đồng bộ của nhiều giải pháp.
  - Tính thực tiễn: các giải pháp từ những nhu cầu, yêu cầu của thực tế, giải quyết trực tiếp hoặc gián tiếp những hạn chế, những khó khăn mà thực trạng giải pháp đang áp dụng để khắc phục những tồn tại, hiệu quả hơn.
- Tính khả thi: Tiêu chí của các giải pháp ứng dụng vào thực tế đem lại hiệu quả trong công tác quản lý VĐV chủ yếu là chất lượng, trình độ chuyên môn của VĐV góp phần năng cao trình độ tổ chức, quản lý , chất lượng  đào tạo VĐV,  giải quyết các nhiệm vụ, mục đích  luận án đã đề ra, 
  - Tính hợp lý: Giải pháp lựa chọn phù hợp với thực tế điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh và các điều kiện về CSVC, nguồn lực, kinh phí, đội ngũ HLV và  tổ chức bộ máy quản lý của Trung tâm ĐTHL thể thao 
- Tính đa dạng và đồng bộ: Những giải pháp quản lý không thể làm đơn lẻ và chỉ tính đến một chiều mà cần có sự đồng bộ của các giải pháp quản lý và sự phối hợp chặt chẽ của các phòng ban đơn vị của Trung tâm và phụ huynh VĐV.
   Để giúp hoàn thiện các nhóm giải pháp  đảm bảo hiệu quả phù hợp với điều kiện thực tế, luận án đã tiến hành điều chỉnh, bổ sung  thêm các nội dung trong từng giải pháp trong đó quan tâm chú trọng hơn tới việc giáo dục đạo đức, ý thức tổ chức kỉ luật, lòng yêu ngành, yêu nghề, tạo tính tự giác cho VĐV, đồng thời giáo dục cho VĐV một số kĩ năng mềm như ngoại ngữ vi tính và tăng cường công tác giám sát việc học văn hóa cho VĐV và mạn đàm trao đổi bồi dưỡng thêm  những kiến thức xã hội choVĐV như mô hình tổ chức của cơ quan, cơ cấu tổ chức của nhà nước, của tỉnh, của ngành và chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị từ đó giúp VĐV nâng cao hiểu biết về kiến thức xã hội và pháp luật.
 Đã bổ sung, điều chỉnh  các chỉ tiêu tuyển chọn VĐV ban đầu theo xu hướng phát triển chung toàn quốc và định kỳ các giai đoạn đào tạo được kiểm tra các chỉ tiêu thể lực, kỹ thuật đây là vấn đề giúp các HLV, các nhà quản lý đánh giá VĐV sau mỗi giai đoạn huấn luyện.
Tóm lại  Quá trình nghiên cứu, áp dụng các nhóm giải pháp vào công tác quản lý VĐV mà luận án đã lựa chọn vào thực tế đạt được một số kết quả trong thời gian qua đã  góp phần đáp ứng mục tiêu phát triển thành tích thể thao tại trung tâm ĐTHLTT và góp phần thực hiện chỉ tiêu thành tích của tỉnh giao cho ngành VHTTDL hàng năm. Qua đó chúng tôi thấy rằng hiện nay công tác quản lý VĐV thể thao trong nền kinh tế hội nhập và ảnh hưởng của kinh tế thị trường. Vì vậy chúng ta quan tâm việc này đến đâu và có giải pháp quản lý sao cho phù hợp, kịp thời và công tác quản lý giáo dục như thế nào để VĐV và phụ huynh an tâm tư tưởng  tích cực tập luyện thi đấu dành thành tích cao.
       Quá trình thực hiện ứng dụng các giải pháp được các đơn vị liên quan đã tạo điều kiên và phối hợp một cách đồng bộ. Tuy nhiên, công tác quản lý VĐV thời gian tới cần có các giải pháp tích cực và có tính hệ thống khoa học hơn nữa với các nội dung, hình thức mới, phong phú, phù hợp, để huy động mọi tiềm năng, nguồn lực trong xã hội vào công tác đào tạo VĐV.Đây là một nhiệm vụ quan trọng đặc biệt có ý nghĩa trước mắt và lâu dài góp phần phát triển TTTTC tỉnh Hải Dương mang tính bền vững, ổn định .
Từ những kết quả nghiên cứu trên đã cho thấy. Sự cần thiết phải có những cơ sở lý luận để định hướng chung cho hệ thống quản lý VĐV từ đó hình thành một quy trình quản lý khoa học, bài bản hệ thống và phù hợp, nhằm tiết kiệm kinh phí, phát huy tiềm năng, tiềm lực của toàn xã hội vào công tác đào tạo VĐV thể thao  của tỉnh để nhanh chóng tiếp cận thành tích thể thao toàn quốc, khu vực và thế giới.
                                 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

[bookmark: _Toc501391380]I. Kết luận
1. Đánh giá thực trạng các giải pháp quản lý VĐV tại Trung tâm ĐTHLTT  tỉnh Hải Dương vừa qua cho thấy: Các nhóm giải pháp quản lý rất đa dạng, phong phú, ở nhiều lĩnh vực, nhiều nội dung và nhiều yếu tố thuận lợi, khó khăn  khác nhau đã tác động tới công tác quản lý VĐV
.* Thuận lợi: công tác đào tạo VĐV đã có sự quan tâm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hải Dương và các sở ban ngành của tỉnh Đội ngũ cán bộ, HLV cơ bản được đào tạo về mặt chuyên môn và đã được nâng cao trình độ qua các lớp tập huấn của trung ương tổ chức Chế độ dinh dưỡng trong tập luyện, thi đấu đã được tỉnh quan tâm . Cơ cấu tổ chức bộ máy về đào tạo VĐV được ổn định đã xây dựng ban hành được quy chế hoạt động của các bộ phận. 
* Khó khăn, hạn chế: - Thiếu HLV trong biên chế ,nhiều HLV chỉ được ký hợp đồng lao động, vì vậy đã ảnh hưởng đến tư tưởng các HLV.
- Các cán bộ, HLV dành nhiều thời gian trong công tác huấn luyện vì vậy có ít thời gian để học tập nâng cao trình độ.và thực hiện chương trình huấn luyện theo hướng tiên tiến hiện đại còn khó khăn vì thiếu phương tiện, dụng cụ  máy móc chuyên dùng. Công tác NCKH chưa được quan tâm và đầu tư đúng mức.
           .- Chế độ đãi ngộ, tiền thưởng cho các VĐV xuất sắc chưa áp dụng đặc thù cho VĐV một cách đồng bộ, kịp thời.. Tư  tưởng  các VĐV lo lắng về công ăn việc làm sau này. Cơ sở vật chất, sân bãi dụng cụ còn thiếu thốn lạc hậu chưa đáp ứng được yêu cầu tập luyện.
Tác giả đã  xác định rỏ những yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng  đào tạo VĐV thể thao như điều kiện kinh tế xã hội, chính trị, cơ sở vật chất kỷ thuật, địa điểm tập luyện đặc biệt, về công tác giáo dục chính trị, đạo đức, về nhận thức của đội ngủ cán bộ, HLV và VĐV.
 2. Kết quả lựa chọn và ứng dụng các giải pháp quản lý
      Quá trình ứng dụng 08 nhóm giải pháp quản lý tại Trung tâm ĐTHL thể thao tỉnh đã đạt được một số kết quả rõ nét như sau:
- Thành tích về số lượng huy chương và thứ hạng thành tích các đội ở các môn thể thao đều có sự tăng trưởng: vận động viên đẳng cấp, thứ hạng của các đội thể thao tập thể, số vận động viên xuất sắc cung cấp cho đội tuyển quốc gia được giữ vững và tăng lên, số lượng hàng năm từ 22 – 25 vận động viên của các môn thể thao: bắn súng, bóng bàn, đấu kiếm, đua thuyền , penkatsilat... làm nhiệm vụ quốc tế.
- Các môn thể thao mũi nhọn vẫn duy trì thành tich và  một số môn thể thao cá nhân mới đã xuất hiện VĐV ưu tú xuất sắc.
- VĐV đã chủ động tích cực trong học tập văn hóa, tập luyện, thi đấu, hạn chế  thấp nhất các VĐV vi phạm quy chế quản lý và đặc biệt không có một VĐV nào bị hình thức kỷ luật từ hình thức khiển trách, cảnh cáo trở lên từ đó đã tạo ảnh hưởng  và có ý nghĩa to lớn đến thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm ĐTHLTT thời gian qua..       
- Tổng nguồn kinh phí cho đào tạo, thi đấu trong giai đoạn 2015-2016 tăng lên, công tác xã hội hóa  các nguồn lực về vật chất và kinh phí cũng được tăng lên. Nhận thức, ý thức tinh thần trách nhiệm của cán bộ, HLV, VĐV được nâng lên, toàn đơn vị nói  đã tạo được phong trào thi đua rộng khắp, từ sinh hoạt,ỉ khu nội trú đến tập huấn dã ngoại , thi đấu tại các giải thể thao quốc gia. 
- Cơ sở vật chất  được tăng cường và chế độ dinh dưỡng tập luyện được nâng lên rõ nét so với các năm trước.
   Tóm lại qua kết quả ứng dụng các giải pháp đề xuất  đã khẳng định hiệu quả và giá trị thực tiễn của các giải pháp quản lý VĐV đã lựa chon
[bookmark: _Toc335556770][bookmark: _Toc484772422][bookmark: _Toc499129215][bookmark: _Toc501391381]II . Kiến nghị và đề xuất 
1 Đối với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Dương  -  Cần tiếp tục cho ứng dụng một cách đồng bộ các giải pháp và nghiên cứu nhằm hoàn thiện một số giải pháp đã đề xuất trong luận văn một cách có hiệu quả công tác quản lý VĐV thể thao tỉnh Hải Dương trong những năm tới.
- Tham mưu cho Tỉnh uỷ, Uỷ Ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về chế độ chính sách đối với VĐV, HLV phù hợp với điều kiện kinh tế hiện nay của tỉnh nhà. huy động mọi nguồn vốn tập trung  hoàn thiện các công trình thể thao để sớm đưa vào hoạt động phục vụ kịp thời cho công tác đào tạo. Cân đối nguồn kinh phí cho công tác thể thao thành tích cao.
- Vận dụng tối đa các cơ sở vật chất hiện có (cải tạo, nâng cấp) khi chưa có điều kiện kinh phí để xây dựng những công trình mới.
	2 . Đối với Uỷ ban Nhân dân tỉnh
    Đề nghị quan tâm chỉ đạo các cấp các ngành  tiếp tục thực hiện hiệu quả quy hoạch phát triển sự nghiệp TDTT tỉnh Hải Dương giai đoạn 2010-2020. chương trình hành động của tỉnh thực hiện NQ 08/BCT. Trong đó cần đầu tư cho các công trình thể thao phục vụ công tác đào tạo VĐV.
    - Tăng cường thêm kinh phí đào tạo VĐV, mua sắm CSVC, đầu tư ngân sách kịp thời để hoàn thiện các công trình TDTT đã đang thi công đúng tiến độ
,  -  Giải quyết việc làm cho VĐV sau khi thôi làm nhiệm vụ thi đấu, kiện toàn tổ chức bộ máy trung tâm ; Khuyến khích nghiên cứu khoa học trên lĩnh vực thể thao.   
3.Đối với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Thể dục Thể thao, các Liên đoàn Thể thao quốc gia
 -  Cần tham mưu với Chính phủ trong việc ban hành các chính sách về chế độ ưu đãi đặc thù cho VĐV thể thao thành tích cao một cách kịp thời. xây dựng các giải thể thao quốc gia có hệ thống, hợp lý, khoa học.
	+ Cần nghiên cứu và xây dựng cơ chế, chính sách về chuyển nhượng (mua, bán) VĐV giữa các địa phương vì việc chuyển nhượng có tác động lớn đến quyền lợi của VĐV  ảnh hưởng trực tiếp trong công tác đào tạo VĐV trẻ các địa phương .
4.Kiến nghị với các nhà nghiên cứu tiếp theo
	 - Cần xây dựng thêm và bổ sung thêm một số các tiêu chí trong các nhóm giải pháp quản lý VĐV theo từng nhóm tuổi, trình độ, giới tính khác nhau, sự phát triển kinh tế xã hội từng giai đoạn của địa phương. 
              -  Các giải pháp trên có sự tác động tương hỗ lẫn nhau, nên cần triển khai một cách đồng bộ.Đồng thời bồi dưỡng, giáo dục thêm cho VĐV một số kỹ năng mềm như ngoại ngữ, vi tính cũng như giám sát việc học văn hóa và sinh hoạt ngoài giờ của VĐV..
            - Cần bồi dưỡng thêm những khả năng giao tiếp và kiến thức xã hội cho VĐV như mô hình tổ chức Trung tâm, tổ chức của Sở, các cơ quan quản lý nhà nước và vai trò của cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống tổ chức của ngành ....từ đó nâng cao nhận thức,hiểu biết về kiến thức xã hội, pháp luật cho VĐV.
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Bing 3.1
XAC DINH TIEU CHi TRONG CAC GIAI PHAP PATAC PONG DEN HIEU QUA
QUAN LY VDV TAI TRUNG TAM PAO TAO HUAN LUYEN THE THAO TINH HAI

DUONG
Két qua tra loi
Rét . Chua Piém
- % Cin thiét Binh A x trun;
T Cic tiéu chi cAn thiét thwong | chn thiét binhg
n % n % n Y% n % X ‘
1. SU'LANH PAO, CHI PAO CUA TINH UY UBND TINH VE TTTTC
Chi thi, nghi quyét cua
1.1 [ TW,Tinh uy UBND vé cong | 61 | 89.71 | 7 | 1029 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2.90
tac dao tao VBV
HDND tinh phé duyét quy
1.2 |hoach, d& 4n phat trién| 55 | 80.88 | 6 | 882 | 7 | 1029 | 0 | 0.00 | 2.71
TTTTC
Trién khai chuong trinh hanh
dong cua tinh thyc hién
NQ/O8 va dé 4n, giai phap
13| Chudn bi lye hwong VBV tham | 52 | 8676 | 7 [ 1029121294 | 0 | 0.00 | 284
gia céc ky Dai hoi TDTT toan
quoc
C6 ché do uu dai dac thi cho
L4 | 11V VDV thinh tich cao. 60 | 8824 | 6 | 882 [ 2 | 294 | 0 | 0.00 | 2585
2.CO CAU TO CHUG, SO LUQNG, CHAT LUQNG CUA HLV
2.1 |, Cocau so luong HLV.dam | 7 g9 15 | 13| .12 | 5 | 735 | 3 | 441 | 253
bao huan luyén cac moén
Pé cir cic HLV tham gia
22 | inh dao cée tb chite dodn the | 23 | 3382 | 25| 3676 | 16 | 2353 | 4 | 588 | 1.99
2.3 | HLV ¢ ninglue, trichnhiém | ) | o) 76 | 14| 2059 | 12 | 17.65 | 0 | 0.00 | 2.44
va nhiét tinh
Phén cong nhiém vy phu hop
2.4 | 401 V6 HLV timg mén chuyén |5 | g9 15 | 11 | 618 | 8 | 1176 | 2 | 294 | 251
sdu va HLV thudng xuyén cap
nhap kién thirc méi
Ché do khen thuong dong
vién, ky luat (de bat khen
25 | thuomg ky ludt kip thoi déi vei | 47 | 6912 | 12 17:65 | 9 | 1324 0 | 0.00 | 2.56
cac HLV)
3. XAC PINH MON THE THAO TRONG PIEM VA CONG TAC TUYEN CHON
Duy tri cic moén thé thao
3,1 | truyen thong mii nhon va Xdc | o | gg 04 | 4 | 588 | 4 | 588 0.00 | 2.82
dinh cdc mén th¢ thao trong
diém Olympic loai 1, loai 2
3.2 | Doi mdi cong thc tuyén chon, | 47 |69 15 | 1 | 1618 | 8 | 1176 | 2 | 2.94 | 251
thanh lap hoi dong tuyén chon
P6i moi bang diém tuyén
3.3 | chon theo hudng phat trién | 40 | 58.82 | 13 | 19.12 [ 12 | 17.65 | 3 | 4.41 2.32
nang cao





image2.png
34

Tuyén chon VBV bing nhiéu
hinh thirc, hang nam hodc dgt
xudt théng qua hé théng cic
giai thé thao cAp tinh, cdp
huyén (phdi hop nganh gido
duc thong qua cac giai Hoi
khoe phu déng, giai hoc sinh
céc cp)

55

80.88

8.82

1.47

2.69

4.XAY DUNG KE

HOACH PAO TAO, HUAN LUYEN VBV

4.1

Quy trinh quan ly Huén
luyén ,X4y dung ké hoach dao
tao hun luyén theo chu ky
Pai hoi toan quéc, tirng nam,
tham du céc giai thé thao toan
québc dam bao tinh khoa hoc,
hé théng.

53

77.94

12

17.65

441

0.00

2.74

4.2

Danh gia kiém tra chat luong
VDV theo timg giai doan chu
ky huan luyén

42

61.76

20.59

17.65

0.00

2.44

4.3

Keé hoach dao tao dam bao cac
nguyén tic hudn luyén co tinh
khoa hoc dugc hoi dong phé
duyét

61

89.71

8.82

1.47

0.00

2.88

44

Xay dyng thyc hién ké hoach
hudn luyén, cac VDV duoc
quyén tham gia vio chuong
trinh, ké hoach huin luyén
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33.82

22

3235

15

22.06

11.76

1.88

4.5

Xay dung ké hoach huan
luyén dam bao tinh hop ly
gitra tap luyén va hoc van hoa
cho VBV

47

69.12
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16.18

11.76

2.94

2.51

4.6

Thué chuyén gia trong nude
va nuée ngoai huan luyén mot
s0 mén thé thao

47

69.12
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17.65

13.24

0.00

2.56

4.7

Quan hé véi cac lién doan thé
thao, Trung tim huan luyén
quéc gia, cac dia phuong khac
dé giri dao tao VBV

51

75.00

8.82

11.76

4.41

2.54

5.CO SO VAT CHAT,DIA PIEM TAP LUYEN,KINH PHI D.

cuu

KHOA HQC

AO TAO,CONG TAC NGHIEN

5.1

C6 hé thong nha tap luyén da
nang, cac phong tap chuyén
mon cua timg mon chuyén sau

46

67.65

17.65

10.29

4.41

2.49

52

C6 day du cac giao trinh, tai
licu khoa hoc mdi phuc vu
cho cong tic hudn luyén cua
HLV

26

38.24

22.06

27.94

11.76

1.87

53

C6 trang bi may méc cho viée
kiém tra tiéu chuan y sinh hoc
cho VDV va thiét bi ngién ctru
khoa hoc.

48

70.59

14.71

5.88

2.50
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Co chu phan bd ngudn kinh
phi hop ly, trong tam trong
diém cho ciac mon thé thao
mii nhon.

55

8088 | 6 | 882 | 6 | 882

1.47

2.69

5.5

St dung hi¢u qua ngudn kinh
phi xa hgi héa mét cach hop
ly, ¢6 tinh khuyén khich dong
vién VDV tap luyén, phin dau

42

61.76 20.59 | 12 | 17.65

0.00

244

5.6

Tich cyc khai thac ngudn tai
tro béng nhiéu hinh thire nhu:
Ky hop dong dao tao, lam
thuong hiéu cac doanh nghiép

46

67.65 | 19| 2794 | 3 | 441

0.00

2.63

6. CONG TAC GIAO DUC QUAN LY CON NGUOI , HQC VAN
THU'C CHO VBV

HOANA

CAO NHAN

6.1

Céng tac gido d}_lc dao dic, 161
song, y thire t0 chirc ky luat
cho VBV

56

8235| 7 | 1029 | 5| 735

0.00

275

6.2

Ky hop dong dao tao véi
VDV khi tap trung dao tao co
su giam sat cua gia dinh

55

8088 | 6 | 882 | 6

1.47

2.69

6.3

Ky hop dong lao dong véi
VDV khi dat ding cdp 1 qudc
gia va chuyén hé s luong kip
thoi khi dat kién tudng

53

77.94 16.18 | 4

0.00

272

6.4

Phéi hop gitta co quan va gia
dinh va chinh quyén dia
phuong dé quan ly VBV

25

36.76 19.12 17.65

26.47

1.66

6.5

Y thire t6 chire ky luat ciia VBV
trong tap luyén va sinh hoat

56

82.35 1471 | 2 | 294

0.00

2.79

6.6

VDV thuc hién hét gido an
tirng budi tap cuia HLV

43

63.24 25.00 | 7 | 10.29

1.47

2.50

6.7

Xay dung ndi quy, quy ché
quan ly VDV tai trung tim

60

8824 | 6 | 882 | 2| 294

0.00

2.85

6.8

Su phéi hop chat ché voi SU
GD&DT, cac nha truong pho
thong trén dia ban noi hoc van
héa cia VBV

40

58.82 19.12 | 12 | 17.65

441
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6.9

C6 truomg hé bd tac van hoa ,
THPT do s6 VHTTDL quan ly
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5588 120| 2941 | 8 | 11.76

2.94

2.38
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Pam bao 100% VDV khong
bi thit hoc va dugc tot nghiép
PTTH lam co so giai quyét
viéc lam cho VBV
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VBV hoc van hoa duge mién
hoc phi va cac mén phu.
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7 CHE PQ

uuUb.

AI PAC THU POI VOI VBV

7.1

Ap dung ché do khen thuong
kip thoi va thuong tai chd cho
VDV dat HCV

42

61.76 | 13| 19.12 | 11 | 16.18
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VDV duoc di hoc cao déng,
chuyén nganh theo cac hinh thirc
khéc nhau (tap trung, tich Idiy...)

43

63.24

25.00

10.29
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Ché do dinh dudng trang thigt
bi,thye pham chirc ning dam bao
cho cac mon thé thao dac thu.
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Huy dong nhiéu nguon luc
kinh phi (Xa hoi hoa ) Sir
dung kinh phi XHH hiéu qua
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trong tap luyén, thi ddu va
khen thudng .
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VDV tiéu biéu xudt sic dugc
xét tuyén vién chuc lam HLV
khi t6t nghiép Pai hoc TDTT
chuyén nganh
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DUNG QUAN LY MEM KHAC
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Trung tim
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ngay cho VDV ting bira an.
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44.12

22.06

17.65

11

16.18

1.94

8.7
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déu cua cac VDV va phoi hop
chit ché véi gia dinh VBV dé
quan ly theo doi,dong vién.

51

75.00

8.82

11.76

4.41

2.54





image5.png
Bing 3.4 Luc lugng van dong vién cic mon thé thao cia tinh Hai Dwong

- . Nim
Mén Dbi tugng
2014 2015 2016 Wi Was
Tuyén nghiép du 50 62 74 214 17.6
Nang khiéu tinh 40 50 60 222 18.1
Bong ban -
Ning khiéu myc tidu 12 12 12 0.0 0.0
Poi tuyén 2 26 30 16.6 142
Tuyén nghiép du 0 0 0
. Nang khiéu tinh 50 60 65 18.1 8.0
Béng chuyén -
Tuyén tré 16 16 16 0.0 0.0
Nt doi manh 16 20 24 222 18.1
Tuyén nghiép du 36 48 60 285 222
Bén sting, bin dia___ Nang khiéu tinh 45 50 60 105 18.1
bay Tuyén tré 16 20 24 222 18.1
Doi tuyén 16 20 24 222 18.1
. Tuyén nghiép du 48 60 72 222 18.1
Dién kinh -
Nang khiéu tinh 18 20 20 10.5 0.0
Tuyén nghiép du 36 36 48 0.0 28.5
Boi lin -
Ning khiéu tinh 14 15 16 6.9 6.4
Nang khiéu 18 18 18 0.0 0.0
Rowing Tuyén tré 14 14 16 0.0 133
Doi tuyén 12 12 14 0.0 153
Nang khiéu 12 12 14 0.0 15.3
Canoe Tuyén tré 18 18 18 0.0 0.0
Doi tuyén 14 14 16 0.0 133
Phu kiém Nghiép du 12 12 12 0.0 0.0
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Mén D tugng 2014 | 2015 | 2016 Wis Wi
Tuyén tré 16 16 18 0.0 1.7
Doi tuyén 15 15 16 0.0 6.4
Nghiép du 12 12 12 0.0 0.0
Tuyén tré 18 18 18 0.0 0.0
Cuta Doi tuyén 14 16 16 133 0.0
Nghiép du 36 48 48 28.5 0.0
Pencak Tuyén tré 16 16 18 0.0 1.7
Silat Doi tuyén 12 14 14 153 0.0
. Nghiép du 12 12 24 0.0 66.6
Kh‘e(;“a";‘ the Tuyén tré 6 6 3 0.0 0.0
Doi tuyén 4 4 6 0.0 40.0
Nghiép du 12 12 12 0.0 0.0
Tuyén tré 8 8 8 0.0 0.0
Vovinam -

Do tuyén 10 12 12 18.1 0.0
Nghiép du 12 12 12 0.0 0.0
Tackwondo Tuyén tré 8 8 12 0.0 40.0
Doi tuyén 10 12 8 18.1 -40.0
Nghiép du 24 24 36 0.0 40.0
Aerobic Tuyén tré 8 8 8 0.0 0.0
Doi tuyén 8 8 12 0.0 40.0

Tuyén nghiép du 0 0 0
Bin cung Ning khiéu tinh 50 60 65 18.1 8.0
Doi tuyén 14 16 16 133 0.0
Nghiép du 36 48 48 28.5 0.0
Wushu Tuyén tré 16 16 18 0.0 1.7
Doi tuyén 12 14 14 153 0.0
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Bing 3.7: Két qud phing viin liea chon cdc gidi phap tic djng higu qud qudn Iy vin djng vién
tai TTDTHL thé thao tinh Hii Duong

(n=383)
Kt qui phong vin
T Cfic gidi phap quin Iy Uutien1 | Uutién2 Ul tién 3 .
biem | %
n n n
Su lﬁnh dao cua Tinh Gy, UBND tinh va cng tic tuyén
L truyen ndng cao nhén thirc cho HLV ,tw tuong trich nhiém 81 2 0 247 | 992
cho VBV
) DOi méi co clu to chic va ting cuong s6 lugng, chit ) 5 6
: lugng HLV 22 | 892
dc dinh mon thé thao trong diém logi 1 va loai
3. PP 63 12 8
cng tac tuyén chon 21 | 888
4 Doi méi, cong tac xay dur{g k:e hoach !man !uyen va chon 7 9 I 278 956
loc tham gia hop 1y céc giai thé thao toan quéc.
Co 5o vit chit trang thiét bi phue vu tap luyén vi
5. NCKH.Téng nguon kinh phi va sir dung hop 1§ cdc nguon 28 31 24 170 | 683
Iwe Xa hoi hoa cho VBV
Tang cuong cdng tic quan 1§, gido duc con ngudi VBV, T
6. chirc hoc van hda ning cao nhan thic va lim co so giai 54 21 8 212 | 851
quyet dau ra, viée lam cho VBV
7 Ché dg chinh sich wu dai ddc thi cho VDV, HLV 63 12 8 21 | 888
8 Céc ndi dung cia gidi phap quan Ij mém 5! 15 6 m | 892
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Bing 3.9 : Két qud khio st tinh kha thi va thue tién ciia cdc gidi phdp néng cao hi¢u qui

quan Iy VDV tai trung tam DTHLTT tinh Hai Duong

(n=42)
Két qua Téng
- Cac gidi phi RAt khi Khi i | KémKha
‘dc giai phap thi a thi thi .
Dbiem %
n n n

Sy lanh dao cua Tinh‘ﬁy, UBND tinh va
cong tac tuyén truyén nang cao nhén

I | thic cho HLV tu tuong trach nhiém 38 4 0 80 952
cho VBV
Dbi méi co chu to chic va ting cuong

2 s lugng, chat lugng HLV 29 12 ! 70 833
Lya chon xéc dinh mén_ é thao trong

3 | diém loai 1 va loai 2 va doi méi cong tac 32 8 2 7 85.7
tuyén chon
D6j méi, cong tic xdy dung ké hoach

4 | hudn luyén va chon loc tham gia hop 1 35 6 1 76 90.4
céc giai thé thao toan quoc.
Co's6 vat chit. trang thiét bi phuc vu tap
luyén va NCKH.Tang nguon kinh phi va

5 |'sit dung hop I cic ngudn lyc Xa hoi 35 5 2 80 | 952
hoa cho VBV
Tang cuong cong tac quan ly, gido duc
con ngudi VBV, T6 chic hoc van héa

6 nng cao nhan thirc va lam co s giai 32 8 2 2 85.7
quyét dau ra, viéc lam cho VBV
Ché do chinh sich wu dai dic thu cho

7 VDV, HLV 29 12 1 70 83.3
Céc ndi dung cia giai phip quan ly

8 | mém 32 8 2 72 85.7
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Bdng 3.10 Cdc mén thé thao trong diém logi I truyén théng va cdc mén

6 khé néng dat thanh tich cao tai gidi vé dich quéc gia

S6 luwong Chi tiéu 2014 - 2016
T Mén TT Ghi cha
HLV | VBV | HCV HCB HCP
1 | Bong ban a 10 1 1 1
2 | Béan sung 5 23 3.4 5 6
3 | Bin dia bay 1 11 1-2 1 2
4 | Pién kinh 3 10 1 2 1
5 |Cuta 3 10 2 2 2
6 | Rowing 3 14 3-4 1 1
7 | Canoeing 2 12 1 1
8 | Pau kiém 2 13 1-2 1 2
9 | Pencaksilat 2 10 2 2 2
10 | Bén cung 2 12 1 1 1
11 | Wushu 1 8 1 1
12 | Karatedo 1 6 1 1
13 | Boxing 1 8 1 1
14 | Khiéu viai TT 1 a 1
Téng cong 32 155 22-25 22
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Bing 3.11: Cic mén thé thao trong diém logi IT

C6 kha niing dat thanh tich huy chwong bac, ddng) tai giai vd dich quéc gia

. S6 lwgng Chi tiéu 2014 - 2016 | Ghi
T Mén TT HLV | VDV | HCV | HCB | HCP | 4
1 | Vovinam 1 4 1
2 | Tackwondo 1 4 1
3 | Bong chuyén bi bién nir 1 4 1
4 |Lin 1 4 1
5 | Quan vot 1 6 1 1
6 | Aerobic 1 7 1 1
7 | Chu long 1 4 1
8 | Vat tu do, ¢d dién 1 4 1
9 | Bong chuyén nir 2 12 Xép hang 6-8/12
Téng cong 10 | 49 | 4] s
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Bing 3.12: Két qud chit lwgng dao tao VDV cic mén thé thao

giai doan 2014 - 2016

. Nam
Moén Poi tuwgng
2014 | 2015 | 2016 | Wix | Wiy
Téng sb VDV 40 50 60 | 2220 | 18.10
Béng | Khong dang cp 34 38 41 | 11.10 | 7.50
ban | Cipl 10 12 13 | 18.10 | 8.00
Kién tuéng 4 5 6 | 2220 18.10
Tong s6 VDV 50 60 65 | 18010 | 8.00
Bong | Khong déng cép 32 40 45 | 2220 | 11.70
chuyén | Cép 1 15 17 17 | 1250 | 0.00
Kién tuéng 3 3 3 0.00 | 0.00
Téng sb VBV 45 50 60 | 10.50 | 18.10
Bin Khéng ding cip 18 20 25 | 1050 | 22.20
sing, [
; Cépl 15 18 20 | 18.10 | 10.50
ban dia
bay | Kién tuéng 10 10 12 | 0.00 | 18.10
Kién tudng quéc té 2 2 3 0.00 | 40.00
Téng sb VDV 18 20 20 | 10.50 | 0.00
Pién | Khong ding cap 13 12 10 | 800 | 18.10
kinh |Cépl 3 5 6 | 50.00 | 18.10
Kién tudng 2 3 4 | 40.00 | 28.50
Téng s6 VDV 14 15 16 | 690 | 6.40
| Khéng déng cdp 10 8 8 | 2220 0.00
Boi lan A
Cipl 3 5 5 | 50.00 | 0.00
Kién tudng 1 2 3 | 66.60 | 40.00
Téng s6 VDV 18 18 18 | 0.00 | 0.00
Khéng ding cip 7 6 6 15.30 | 0.00
Rowing | Cap 1 6 7 7 15.30 | 0.00
Kién tudng 4 4 4 0.00 | 0.00
Kién tudng quéc té 1 1 1 0.00 | 0.00
Canoe | Téng s6 VDV 18 18 18 | 0.00 | 0.00
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Mén Poi twong
2014 | 2015 | 2016 | Wi Wi
Khéng déng cip 12 11 10 8.70 | 9.50
Cap 1 4 5 5 2220 | 0.00
Kién tudng 2 2 3 0.00 | 40.00
Téng sb VDV 16 16 18 | 0.00 | 11.76
piy | Khong dédng cp 8 8 6 0.00 |-28.57
) Capl 4 5 6 | 2222|1818
kiém Un .
Kién tuéng 3 4 5 28.57 | 22.22
Kién tuéng qudc té 1 1 1 0.00 | 0.00
Téng s6 VBV 18 18 18 | 0.00 | 0.00
. Khéng ding cap 10 9 8 |-10.53|-11.76
Cir ta ;
Capl 4 5 | 2222 0.00
Kién tudng 3 4 0.00 | 28.57
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Bing 3.13: Vin dgng vién dat ding cdp quéc gia

Niam 2014

Niam 2015

Nim 2016

wi2(%)

w23(%)

Kién

tudng

Cip1

Kién

tudng

Cip 1

Kién

tudng

Cép 1

Chi

.. | Pat
tiéu

Chi

.. | Pat
tiéu

Chi

.. | bat
tiéu

Chi
tiéu|

Dat|

Chi

... | bat|
tiéu

Chi

.. | bat
tiéu

Kién

Tlcap 1
tudng

Kién|

tudng

Ciép 1

41 | 42

60 | 60

42 | 43

62

65

45| 46

60 | 60

6.70 -8.00
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Bdng 3.14: Kinh phi dao tao chi cho HLV, VDV tai TTDTHLTT

tinh Hii Duong

Kinh phi (Ngan dong/ ngudi/ ngay)

Ché ap Déi twgng
2014 | 2015 | 2016 | Wi, Wi

VDV ning khiéu tinh. 50.0 |70.0 900 [333 |25.0
VDV nang khiéu muc

Thuong | tiéu. 50.0 |70.0 |90.0 (333 |25.0

xuyén . .
Phuy cap VDV cap 1. 50.0 50.0 90.0 0.0 57.1
Phy cép VDV kién tudng. | 50.0 50.0 120.0 |0.0 82.3

Tap huin | Doi tuyén tré. 70.0 90.0 120.0 |25.0 28.5
Doi tuyén v dich. 90.0 |120.0 |150.0 [28.5 |22.2

Phu cAp | Giai vé dich 500 [500 |700 |00 [333

thém .

nuée Giai tréTN-ND 40.0 40.0 50.0 |0.0 222

uong,

thye 40..0

A

phiam Céc gidi khac

chirc

ning 30.0 30.0 0.0 28.5
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Bing 3.19 S6 van dong vién dwoc cir hoc cao ding, dai hoc

va duge gidi quyét viée 1am sau khi chAm dit hop dong giai doan 2014-2016

Cong viée Nim 2014 | Nam 2015 [ Nim 2016
Cur di hoc dai hoc, cao dang TDTT 15 11 12
Ki hop dong lao dong lam HLV tai trung 3 5 4
tam DTHLTT
Xét tuyén vién chirc lam HLV 6 4 4
Tao diéu kién di hoc nganh nghé khac 8 10 4
Phdi hop lién hé 1am gido vién thé chat 11 7 12

cac truong va lam cong tac vién cla cac
trung tAm vin héa, thé thao xa, phudng

trong tinh

Téng cong 43 37 96
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Bing 3.20 Két qud chit lwong dao tao VDV cic mon thé thao trong diém
giai doan 2014 -2016

Moén Poi tugng Nam
2014 [2015  [2016 Wia Was
Tong s6 VBV 40 50 60 222 18.1
Khéng déng cép 34 38 41 11.1 7.5
Boéng ban Cap1 10 12 13 18.1 8.0
Kién tuéng 4 5 6 222 18.1
Kién tuéng Quoc te 0 0 0 0 0
Tong so VBV 50 60 65 18.1 8.0
Khong dang cép 32 40 45 22 |17
Bong chuyén [Cap 1 15 17 17 12,5 0.
Kién tuéng 3 3 3 0.0 0.0
Kién tuéng Quoc t& 0 0 0 0 0
Tong s6 VBV 45 50 60 10.5 18.1
Bin sing, bin K{léng dang cap 18 20 25 10.5 222
i bay Capl 15 18 20 18.1 10.5
Kién tuéng 10 10 12 0.0 18.1
Kién tuéng Quoc t& 2 2 3 0.0 40.0
Tong s6 VBV 18 20 20 10.5 0.0
Khong dang cap 13 12 10 3.0 18.1
Pién kinh Capl 3 5 6 50.0 18.1
Kién tuéng 2 3 4 40.0 28.5
Kién tuéng Quoc te 0 0 0 0 0
Tong s0 VDV 14 15 16 6.9 6.4
Khéng dang cip 10 8 8 222 0.0
Boi lan Capl 3 5 5 50.0 0.0
Kién tuéng 1 2 3 66.6 40.0
Kién tuéng Quoc te 0 0 0 0 0
Tong sb VDV 18 18 18 0.0 0.0
Khéng dang cip 7 6 6 153 0.0
Rowing Capl 6 7 7 15.3 0.0
Kién tuéng 4 4 4 0.0 0.0
Kién tuéng Quéc té 1 1 1 0.0 0.0
Canoe Tong so VBV 18 18 18 0.0 0.0
Khéng dang cap 12 11 10 8.7 9.5
Capl 4 5 5 22.2 0.0
Kién tuéng 2 2 3 0.0 40.0
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Kién tuéng Qudc t&

0 0 0 0 0
Tong s6 VBV 16 16 18 0.0 11.76
Khéng dang cip 8 8 0.0 -28.57
Déu kiém Capl 4 5 2222 | 18.18
Kién tuéng 3 4 5 2857 | 2222
Kién tuéng Quéc té 1 1 1 0.0 0.0
Tong s6 VBV 18 18 18 0.0 0.0
Khong dang cap 10 9 8 -10.53 | -11.76
Cirta Cépl 4 5 2222 0.0
Kién tuéng 3 3 4 0.0 28.57
Kién tudng Qudc t& 1 1 1 0.0 0.0
Tong sb VBV 16 16 18 0.0 11.76
Khéng ding cip 5 4 5 2222 | 2.2
Pencaksilat Capl 6 6 6 0.0 0.0
Kién tuong 4 5 6 2222 | 18.18
Kién tuong Quoc t& 1 1 1 0.0 0.0
Tong s6 VBV 6 6 6 0.0 0.0
Khiduvii Klfmg dang cap 5 4 3 222|285
) Cipl 1 2 2 66.6 0.0
the thao Kién tuong 0 0 0 0 0
Kién tudng Quoc t& 0 0 0 0 0
Tong s6 VBV 8 8 8 0.0 0.0
Khéng dang cap 8 7 6 133 153
Vovinam Cép 1 0 1 2 200.0 66.67
Kién tuong 0 0 0 0 0
Kién tudng Quoc & 0 0 0 0 0
Tong s6 VBV 8 8 8 0.0 0.0
Khong dang cip 6 4 3 40.0 28.5
Taeckwondo |Capl 2 3 4 40.0 28.5
Kién tuéng 0 1 1 200.0 | 0.0
Kién tudng Qudc t& 0 0 0 0 0
Tong s6 VBV 8 8 8 0.0 0.0
Acrobic Khong dang cip 8 0 0 2000 |0
Cipl 0 0 0 0 0





image18.png
2014 2015 2016
wi2(%) w23(%)
Chi tieu |Thyc hién | Chitiéu |Thyc hién | Chitiéu |Thuwc hién
300 295 309 314 315 365 6.23 15.00
105HCV 114 HCV 135 HCV 8.20 16.80
90 HCB 96 HCB 129 HCB 6.40 29.30
100 HCB 104 HCDb 101 HCDb 3.90 -2.90





